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Tóm tắt: Với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, ChatGPT đã mang lại làn gió mới cho giáo dục. Dưới 
khía cạnh dạy và học ngôn ngữ tiếng Anh, ChatGPT đã có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến người dạy và học. Định nghĩa 
ChatGPT, những cơ hội và thách thức khi sử dụng ChatGPT trong học ngôn ngữ tiếng Anh cũng như những đề xuất sẽ được 
đề cập trong bài viết này để việc dạy và học ngôn ngữ tiếng Anh hiệu quả hơn.
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OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF USING CHATGPT IN TEACHING 
AND LEARNING ENGLISH LANGUAGE

Abstract: With the remarkable advancements in science and technology, ChatGPT has brought a breath of fresh air 
to education. From the perspective of teaching and learning English language, ChatGPT has had strong impacts on both 
teachers and learners. The definition of ChatGPT, opportunities and challenges of using ChatGPT in English language 
learning, and suggestions for more effective English language teaching and learning will be mentioned in this article.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời đại số hoá, trí tuệ nhân tạo đã ảnh 

hưởng đến mọi lĩnh vực và giáo dục cũng không 
nằm ngoài dòng chảy đó. ChatGPT ra đời như một 
sản phẩm của trí tuệ nhân tạo tác động không nhỏ 
đến quá trình dạy và học nói chung cũng như ngôn 
ngữ tiếng Anh nói riêng. Việc ứng dụng ChatGTP 
những năm gần đây đã mang lại những cơ hội 
cũng như những thách thức trong lộ trình biến 
tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường 
học. Bài viết nhằm đề cập đến những cơ hội và 
thách thức điển hình ChatGPT mang lại trong quá 
trình dạy và học tiếng Anh từ đó đề xuất các giải 
pháp dạy học ngôn ngữ hiệu quả hơn. 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Định nghĩa ChatGPT
ChatGPT có thể được xem như một công cụ 

trò chuyện trí tuệ nhân tạo, là một mô hình ngôn 
ngữ do công ty OpenAI phát triển, xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên và tạo văn bản. GPT là chữ viết tắt của 
Generative Pre-trained Transformer. Theo OpenAI 
(2023) mô hình được đào tạo trên một lượng lớn 
dữ liệu văn bản trên internet và có khả năng tạo 
ra văn bản giống con người. Nó sử dụng kiến trúc 
transformer, một loại kiến trúc mạng thần kinh 
cho phép xử lý dữ liệu song song, rất phù hợp cho 
các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. ChatGPT 
được tinh chỉnh trên dữ liệu đàm thoại bằng cách 
chạy nó qua một nhiệm vụ cụ thể như trả lời câu 
hỏi hoặc tạo phản hồi trong hệ thống đối thoại. 

Quá trình tinh chỉnh này cho phép mô hình học 
được các sắc thái và mẫu cụ thể của ngôn ngữ 
đàm thoại, giúp tạo ra các phản hồi giống con 
người hiệu quả hơn. Ngoài khả năng tạo văn bản, 
ChatGPT còn có khả năng hiểu và diễn giải ý 
nghĩa của văn bản, hữu ích cho nhiều nhiệm vụ 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó có thể được sử dụng 
trong nhiều ứng dụng khác nhau như chatbot dịch 
vụ khách hàng, trợ lý ảo hoặc thiết bị hỗ trợ giọng 
nói. Nó cũng được sử dụng để tạo văn bản trong 
viết sáng tạo, dịch thuật và tóm tắt ngôn ngữ.

2.2. Cơ hội ChatGPT mang lại trong dạy 
học ngôn ngữ tiếng Anh

Dưới khía cạnh dạy và học ngôn ngữ tiếng Anh, 
ChatGPT đã mang lại những cơ hội cho người dạy 
và học ngôn ngữ thứ hai này. Một trong những lợi 
ích thiết thực mà ChatGPT mang lại là tạo ra các 
bài đánh giá, nâng cao phương pháp thực hành sư 
phạm, hỗ trợ học tập cá nhân hoá, tạo ra dàn ý học 
thuật, tạo ra chủ đề cho các văn bản. Nhìn chung, 
dưới góc độ giảng dạy tiếng Anh, ChatGPT đã 
nâng cao việc dạy tiếng Anh bằng cách hỗ trợ giáo 
viên, thu hút người học và tạo điều kiện cho các 
phương pháp giảng dạy đổi mới. Tính hữu ích của 
nó có thể được phân loại thành một số lĩnh vực 
chính như tạo nội dung, thực hành ngôn ngữ, phản 
hồi và đánh giá, học tập cá nhân hóa, phát triển 
chuyên môn và vượt qua những thách thức trong 
việc tiếp thu ngôn ngữ. Cụ thể, với khả năng tạo ra 
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các tài liệu giảng dạy tùy chỉnh, cho phép các giáo 
viên tạo ra kế hoạch bài học, bài tập ngữ pháp và 
từ vựng, đoạn văn đọc hiểu kèm câu hỏi, gợi ý 
viết bài và các kịch bản đóng vai.Việc tự động hóa 
này giúp đơn giản hóa việc chuẩn bị nội dung, cho 
phép giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho việc 
giảng dạy và tương tác với người học.

Bên cạnh đó, ChatGPT tăng cơ hội tham gia và 
tương tác của người học. Thật vậy, người học có 
thể tham gia vào các cuộc đối thoại thời gian thực 
với AI, luyện tập kỹ năng nói và viết trong môi 
trường không rủi ro; có thể cùng viết truyện với 
ChatGPT, giúp phát triển kỹ năng kể chuyện và 
sự sáng tạo. Người học học tập theo hình thức trò 
chơi. Giáo viên có thể thiết kế các trò chơi ngôn 
ngữ bằng ChatGPT, chẳng hạn như câu hỏi đố vui, 
câu đố ngôn ngữ hoặc trò chơi kể chuyện do AI 
tạo ra. Ngoài ra, ChatGPT có thể đề xuất các chủ 
đề thảo luận phù hợp và giúp người học xây dựng 
lập luận của mình thông qua các chủ đề tranh luận 
và thảo luận. Những yếu tố tương tác này giúp 
người học luôn có động lực và tạo ra trải nghiệm 
học tập sống động hơn. Tóm lại,  ChatGPT tăng 
cường sự tham gia của người học tiếng Anh bằng 
cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc luyện tập 
hội thoại, kể chuyện, học tập theo hình thức trò 
chơi và tranh luận có cấu trúc. Những tính năng 
tương tác này khuyến khích người học thực hành 
các kỹ năng ngôn ngữ trong môi trường không rủi 
ro, sống động, thúc đẩy sự sáng tạo, tư duy phản 
biện và động lực trong quá trình học tập.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của 
ChatGPT là khả năng điều chỉnh trải nghiệm học 
tập dựa trên trình độ và phong cách học tập chuyên 
biệt hoá của cá nhân người học. Thực tế cho thấy 
người học có thể lựa chọn cấp bậc và đề xuất điều 
chỉnh độ phức tạp của ngôn ngữ. ChatGPT có thể 
diễn đạt lại văn bản để phù hợp với người mới bắt 
đầu, người học trung cấp, hoặc trình độ cao. Chẳng 
hạn như AI có thể xem xét bài viết của người học 
và đưa ra gợi ý về ngữ pháp, tính mạch lạc và cách 
sử dụng từ vựng; có thể sử dụng ChatGPT để tự học 
bằng cách yêu cầu giải thích, ví dụ hoặc bài kiểm 
tra hoặc người học trực quan có thể nhận được nội 
dung tóm tắt dưới dạng gạch đầu dòng trong khi 
người học thính giác có thể sử dụng các đoạn hội 
thoại do AI tạo ra để luyện tập. Từ đó, ChatGPT tạo 
sự phân hoá trong các lớp học tiếng Anh.

Ở khía cạnh kĩ năng viết và ngữ pháp, ChatGPT 
hoạt động như một trợ lý viết mạnh mẽ bằng cách 
sửa lỗi ngữ pháp và chính tả theo thời gian thực. 

Người học có thể nhập câu và nhận được phản 
hồi ngay lập tức. ChatGPT đề xuất từ đồng nghĩa, 
cách diễn đạt thay thế, hỗ trợ viết học thuật về 
về cấu trúc bài luận và sử dụng trích dẫn. Từ đó 
người học có thể cải thiện vốn từ vựng và sự đa 
dạng trong câu. Đồng thời, AI có thể phân tích các 
quy tắc ngữ pháp phức tạp bằng ví dụ, giúp việc 
học dễ tiếp cận hơn. Những tính năng này giúp  
người học trau dồi kỹ năng viết đồng thời củng cố 
tính chính xác về ngữ pháp.

Ngoài ra, giáo viên có thể tận dụng ChatGPT 
để tối ưu hóa quy trình đánh giá và phản hồi. AI 
có thể cung cấp phản hồi ban đầu về cấu trúc, sự 
mạch lạc và cách sử dụng ngôn ngữ. Giáo viên có 
thể tạo bài kiểm tra để đánh giá khả năng hiểu và 
ghi nhớ thông qua AI tạo bài kiểm tra trắc nghiệm 
và câu hỏi ngắn, có thể cung cấp phiên âm ngữ âm 
và đề xuất các bài tập phát âm, cung cấp tính năng 
chấm điểm bài luận tự động, tạo bài kiểm tra và 
hướng dẫn đánh giá đồng cấp. Bằng cách bổ sung 
phản hồi của giáo viên, người học nhận được các 
đánh giá thường xuyên và chi tiết hơn, cải thiện 
tiến trình học tập của họ.

Đặc biệt, ChatGPT hỗ trợ tiếng Anh chuyên 
ngành. Chẳng hạn như Tiếng Anh thương mại, 
ChatGPT mô phỏng việc viết email chuyên nghiệp, 
các cuộc họp kinh doanh và các cuộc hội thoại đàm 
phán; cung cấp giải thích về thuật ngữ phức tạp và 
cấu trúc báo cáo nghiên cứu học thuật đối với lĩnh 
vực tiếng Anh kỹ thuật và khoa học; hỗ trợ người 
học hiểu thuật ngữ chuyên ngành y và soạn thảo 
các tài liệu chuyên nghiệp đối với lĩnh vực tiếng 
Anh pháp lý và y tế. ChatGPT giúp ích cho giao 
tiếp chuyên nghiệp, giải thích thuật ngữ và soạn 
thảo các tài liệu chuyên ngành, trở thành một công 
cụ có giá trị cho đào tạo ngôn ngữ nghề nghiệp. 

Ngoài các ứng dụng trong lớp học, ChatGPT 
có thể hỗ trợ giáo viên trong nâng cao phát triển 
chuyên môn, đưa ra nhận xét đánh giá. AI có 
thể đề xuất các phương pháp sư phạm sáng tạo, 
cung cấp các nguồn tài liệu, tóm tắt nghiên cứu 
và chiến lược giảng dạy, giúp các giáo viên hoàn 
thiện phương pháp giảng dạy của họ. Thật vậy, 
ChatGPT có thể tóm lược các bài báo học thuật, 
giúp giáo viên cập nhật các xu hướng giảng dạy 
tiếng Anh. Giáo viên có thể sử dụng ChatGPT để 
động não các ý tưởng cho các hội thảo, hội nghị 
hoặc các dự án hợp tác với đồng nghiệp. Bằng 
cách hỗ trợ học tập và đổi mới liên tục, ChatGPT 
giúp  giáo viên hoàn thiện phương pháp và cập 
nhật các xu hướng giảng dạy.
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Một cơ hội vượt trội mà ChatGPT mang lại là 
giúp người học vượt qua những thách thức trong học 
ngôn ngữ. Người học giảm lo lắng về ngôn ngữ vì 
có môi trường luyện tập thoải mái. Thật vậy, người 
học có thể luyện viết và nói với AI mà không sợ bị 
đánh giá. Đồng thời, người học được cung cấp giải 
đáp ngay lập tức. AI đưa ra những giải thích nhanh 
chóng, giảm sự phụ thuộc vào từ điển hoặc sách ngữ 
pháp. ChatGPT có thể tạo ra tài liệu cho người học 
có khả năng học tập khác nhau, bao gồm cả người 
học mắc chứng khó đọc hoặc người học không theo 
học truyền thống, nâng cao khả năng tiếp cận ngôn 
ngữ cho người học. Bên cạnh đó, ChatGPT tạo điều 
kiện  giao tiếp liên văn hoá. AI có thể giới thiệu 
những sắc thái văn hóa trong cách sử dụng ngôn 
ngữ, giúp người học hiểu các thành ngữ và bối cảnh 
văn hóa. Những lợi thế này tạo ra một môi trường 
học tập toàn diện và hỗ trợ hơn.

2.3. Thách thức khi ứng dụng ChatGPT 
trong dạy học tiếng Anh

Mặc dù ChatGPT mang lại nhiều lợi ích 
trong dạy và học tiếng Anh, công cụ này vẫn đặt 
ra không ít thách thức về sư phạm, đạo đức, kỹ 
thuật và nguy cơ lệ thuộc công nghệ. Trước hết, 
ChatGPT chủ yếu hoạt động trên nền tảng văn bản 
nên còn hạn chế trong việc hỗ trợ phát triển kỹ 
năng nói và nghe. Công cụ này không thể đánh 
giá phát âm, trọng âm, ngữ điệu, không cung cấp 
phản hồi bằng giọng nói hay sửa lỗi trực tiếp trong 
giao tiếp miệng. Đồng thời, ChatGPT cũng chưa 
thể mô phỏng lời nói một cách sống động, biểu 
cảm như giao tiếp thực tế. Vì vậy, việc rèn luyện 
khả năng nói và nghe trôi chảy vẫn cần đến các 
phương pháp truyền thống như ghi âm, phòng 
thực hành ngôn ngữ và hội thoại trực tiếp.

Một thách thức quan trọng khác là nguy cơ 
làm giảm tính tự chủ của người học. Khi quá phụ 
thuộc vào ChatGPT để viết, sửa lỗi ngữ pháp hay 
gợi ý ý tưởng, sinh viên có thể giảm mức độ tham 
gia nhận thức trong học tập. Điều này dẫn đến suy 
giảm kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, 
năng lực sáng tạo và khả năng viết độc lập. Thay 
vì chủ động tiếp thu ngôn ngữ, người học dễ rơi 
vào trạng thái tiếp nhận thụ động. Vì vậy, AI chỉ 
nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ, không phải 
nguồn thay thế toàn bộ quá trình học tập.

Bên cạnh đó, việc luyện tập ngôn ngữ với 
ChatGPT không thể thay thế hoàn toàn tương tác 
giữa người với người. Học ngôn ngữ vốn là một 
quá trình mang tính xã hội, đòi hỏi giao tiếp thực, 
khả năng thương lượng ý nghĩa, hiểu ngữ cảnh, 

cảm xúc, giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ. 
Trong khi đó, các phản hồi của ChatGPT được tạo 
ra trên cơ sở xác suất, thiếu trải nghiệm thực tế và 
trí tuệ cảm xúc. Người học sử dụng AI quá nhiều 
có thể gặp khó khăn khi giao tiếp trong đời thực, 
nhất là với ngôn ngữ không trang trọng, thành ngữ 
hay sắc thái văn hóa. Điều này cho thấy vai trò 
không thể thay thế của thảo luận nhóm, đóng vai 
và các hoạt động hợp tác trong lớp học tiếng Anh.

ChatGPT cũng làm gia tăng nguy cơ đạo văn 
và gian lận học thuật. Người học có thể lạm dụng 
công cụ này để tạo bài tập thay vì tự rèn luyện kỹ 
năng viết, từ đó làm giảm tính độc đáo, tư duy 
phản biện và sự trung thực học thuật. Do AI tạo 
ra văn bản mới chứ không sao chép nguyên văn, 
việc phát hiện đạo văn cũng trở nên khó khăn hơn. 
Điều này đặt ra yêu cầu giáo viên phải thiết kế lại 
hình thức đánh giá theo hướng tăng viết theo quá 
trình, viết tại lớp, đồng thời sử dụng công cụ hỗ 
trợ phát hiện nội dung do AI tạo ra và giáo dục 
người học về đạo đức sử dụng AI.

Ngoài ra, nội dung do ChatGPT tạo ra có thể 
thiếu chính xác, chứa thiên kiến hoặc gây hiểu 
nhầm vì được xây dựng từ dữ liệu huấn luyện chứ 
không phải từ sự hiểu biết thực sự. Công cụ này 
có thể ưu tiên các biến thể tiếng Anh chuẩn, làm 
lu mờ những phương ngữ hoặc cách dùng tiếng 
Anh khác, đồng thời tái tạo các khuôn mẫu văn hóa 
không phù hợp. Vì vậy, giáo viên cần kiểm tra chéo 
nội dung do AI tạo ra trước khi sử dụng, đồng thời 
tích hợp giáo dục kỹ năng đọc viết số để giúp người 
học đánh giá thông tin một cách phê phán.

Cuối cùng, ChatGPT còn đối mặt với các vấn 
đề kỹ thuật và khả năng tiếp cận. Phản hồi của 
AI đôi khi thiếu nhất quán, có thể sai ngữ pháp, 
không phù hợp ngữ cảnh hoặc giải thích chưa ổn 
định. Hiệu quả sử dụng cũng phụ thuộc vào điều 
kiện công nghệ, khả năng tiếp cận Internet, điều 
kiện kinh tế và kỹ năng số của người dùng. Nhiều 
giáo viên chưa được đào tạo đầy đủ để tích hợp AI 
vào giảng dạy, đồng thời còn lo ngại về khả năng 
AI thay thế vai trò của mình. Do đó, để bảo đảm 
sử dụng ChatGPT hiệu quả và công bằng, cần có 
tài liệu thay thế cho người học thiếu điều kiện 
công nghệ, đào tạo kỹ năng số cho cả giáo viên 
và người học, cũng như xây dựng định hướng sử 
dụng AI một cách đạo đức và hợp lý.

2.4. Đề xuất 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng AI 

hiệu quả trong giảng dạy tiếng Anh, các tổ chức 
nên có các hội thảo phát triển chuyên môn về AI 
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trong giáo dục, phát triển các hướng dẫn về việc 
sử dụng AI trong giảng dạy ngôn ngữ, khuyến 
khích nghiên cứu hợp tác về tác động của AI đối 
với các phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Bên cạnh đó, sự cân bằng AI với phương pháp 
sư phạm của con người là hết sức cần thiết. AI 
không nên thay thế giáo viên mà nên đóng vai 
trò là công cụ bổ trợ giúp nâng cao việc giảng 
dạy. Một cách tiếp cận kết hợp có thể bao gồm sử 
dụng AI để phản hồi tự động trong khi vẫn ưu tiên 
các giải thích do giáo viên hướng dẫn. Sử dụng 
ChatGPT để luyện tập ngôn ngữ nhưng vẫn duy 
trì tương tác với người thật để phát triển sự trôi 
chảy và kĩ năng giao tiếp thực tiễn. Đồng thời, 
người dạy và học tận dụng AI để lập kế hoạch bài 
học đồng thời kết hợp sự sáng tạo của con người 
và nhận thức văn hóa. Bằng cách duy trì sự cân 
bằng về mặt sư phạm, giáo viên có thể khai thác 
thế mạnh của ChatGPT mà không làm ảnh hưởng 
đến các nguyên tắc giảng dạy cơ bản.  Mặc dù 
ChatGPT mang lại những cơ hội đáng kể cho sự 
đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh, nhưng việc 
tích hợp nó cũng đi kèm với những thách thức về 
mặt sư phạm, đạo đức và kỹ thuật. Chìa khóa để 
triển khai thành công nằm ở việc duy trì một cách 
tiếp cận cân bằng và có tính tư duy, đảm bảo rằng 
AI hỗ trợ chứ không phải thay thế việc giảng dạy 
của con người.

Ngoài ra, khả năng hiểu biết về AI và tư duy 
phản biện cần được đẩy mạnh. Người dạy và 

người học cần được trang bị các kỹ năng sử dụng 
AI một cách có trách nhiệm và đánh giá một cách 
khách quan kết quả đầu ra của nó. Các chiến lược 
đánh giá nên được thiết kế lại, chuyển sang các 
hình thức đánh giá ít bị ảnh hưởng bởi AI hơn, 
chẳng hạn như viết trên lớp và thuyết trình miệng. 
Bên cạnh đó, khuyến khích sử dụng AI có đạo 
đức, thiết lập các chính sách học thuật để điều 
chỉnh việc học tập có sự hỗ trợ của AI và ngăn 
chặn việc lạm dụng. Người dùng cần nhận thức 
rõ sử dụng AI để hỗ trợ, không phải thay thế – 
tích hợp AI như một công cụ bổ sung chứ không 
phải là một sự thay thế cho việc giảng dạy của con 
người. Giáo viên nên thường xuyên đánh giá nội 
dung do AI tạo ra, xác minh kết quả đầu ra của AI 
về độ chính xác, tính phù hợp và sự phù hợp về 
mặt sư phạm.

III. KẾT LUẬN
Bằng cách thúc đẩy kiến thức về AI, nhận thức 

về đạo đức và ứng dụng chiến lược cũng như nắm 
bắt được những cơ hội và thách thức mà ChatGPT 
mang lại trong quá trình dạy học tiếng Anh, người 
dạy và người học có thể tận dụng AI để nâng cao, 
chứ không phải làm suy yếu quá trình học ngôn 
ngữ một cách máy móc. Đồng thời, các tổ chức, 
đơn vị, người dạy và người học cần nhận thức rõ về 
sự ảnh hưởng của ChatGPT đối với việc học ngôn 
ngữ để từ đó có thể  đảm bảo rằng ChatGPT đóng 
vai trò là công cụ hỗ trợ chứ không phải là sự phụ 
thuộc trong việc dạy học ngôn ngữ tiếng Anh.
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